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Số Ngày

I Tham gia ý kiến của các Sở ngành

1 Sở Công thương 5348/SCT-VP 06/10/2025 Nhất trí

2 Sở Ngoại vụ 2741/NV-VP 06/10/2025 Nhất trí

3 Sở Tài chính 6882/STC-QLCS 07/10/2025 Nhất trí

4 Sở Xây dựng 7981/SXD-VP 08/10/2025

Sở Xây dựng cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Tờ trình và Quyết 

định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên 

dùng lĩnh vực y tế thành phố Hải Phòng sau sắp xếp, và tham gia một 

số ý kiến như sau:

1. Đề nghị sửa lỗi soạn thảo văn bản tại điểm 5, mục III của Dự thảo 

Tờ trình: “Sau ngày 01/7/20255” thành “ Sau ngày 01/7/2025”.

2. Để phù hợp với bố cục của văn bản, đề nghị sửa điểm 2, điểm 3, 

Điều 2 của Dự thảo Quyết định, thành:

“2. Quyết định này thay thế các Quyết định: số 16/2021/QĐ-UBND 

ngày 05/7/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc 

ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên 

dùng thuộc lĩnh vực y tế thành phố Hải Phòng; số 829/QĐ-UBND 

ngày 26/3/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương quy định tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh 

vực y tế; số 2355/QĐ-UBND ngày 24/6/2025 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hải Dương về việc bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy 

móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế tại Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Hải Dương."

1. Đề nghị sửa lỗi soạn thảo văn bản tại điểm 5, mục III của Dự thảo 

Tờ trình: “Sau ngày 01/7/20255” thành “ Sau ngày 01/7/2025”: Nhất 

trí tiếp thu, hoàn thiện Dự thảo Tờ trình

2. Đề nghị sửa điểm 2, điểm 3, Điều 2 của Dự thảo Quyết định: Thực 

hiện tiếp thu theo ý kiến của Sở Tư pháp

BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN THAM GIA GÓP Ý VÀ TIẾP THU, GIẢI TRÌNH DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, 

THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG LĨNH VỰC Y TẾ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

(Kèm theo Tờ trình số           /TTr-SYT ngày          /      /2025 của Sở Y tế Hải Phòng)

Văn bản tham gia ý kiến
Nội dung tham gia ý kiến Ý kiến tiếp thu, giải trìnhStt Đơn vị tham gia ý kiến
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Số Ngày

Văn bản tham gia ý kiến
Nội dung tham gia ý kiến Ý kiến tiếp thu, giải trìnhStt Đơn vị tham gia ý kiến

5
Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc thành phố
423/MTTQ-BTT 09/10/2025

Sau khi nghiên cứu dự thảo, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt 

Nam thành phố cơ bản nhất trí dự thảo và tham gia ý kiến như sau:

1. Về dự thảo Tờ trình

- Đề nghị rà soát lại phụ lục 02A, để thống nhất giữa các chỉ tiêu và 

thuyết minh đề xuất tăng định mức; ví dụ: số thứ tự 22 (Tủ an toàn 

sinh học, các loại), mục B của Bệnh viện phổi Hải Phòng (Mục III), tại 

chỉ tiêu số lượng định mức đề nghị là 08, tuy nhiên cột ghi chú ghi đề 

xuất định mức 07.

- Tại phụ lục 02A, đề nghị bỏ cột chỉ tiêu số lượng tối đa theo Quyết 

định số 829/QĐ-UBND ngày 26/3/2025, do Quyết định này không 

liên quan đến các đơn vị tại biểu này.

- Tại phụ lục thuyết minh đối với các cơ quan thuộc Hải Dương (cũ), 

đề nghị bổ sung tiêu đề phụ lục 02B...; đề nghị bổ sung thuyết minh 

đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng đề nghị tăng định mức.

2. Về dự thảo Quyết định

- Đề nghị rà soát, sắp xếp lại thứ tự căn cứ pháp lý đảm bảo thứ tự 

thẩm quyền, chức năng của cấp chính quyền và nội dung chuyên môn.

1. Về dự thảo Tờ trình

- Thực hiện điều chỉnh tại phụ lục 02A, để thống nhất giữa các chỉ tiêu 

và thuyết minh đề xuất tăng định mức; cụ thể số thứ tự 22 (Tủ an toàn 

sinh học, các loại), mục B của Bệnh viện phổi Hải Phòng (Mục III), 

cột ghi chú ghi đề xuất định mức là 08 cái cho phù hợp với chỉ tiêu số 

lượng định mức đề nghị là 08 cái.

- Tại phụ lục 02A, không thể bỏ cột chỉ tiêu số lượng tối đa theo 

Quyết định số 829/QĐ-UBND ngày 26/3/2025, do sau sắp xếp có một 

số đơn vị thuộc Tây Hải Phòng sáp nhập vào với 03 đơn vị thuộc 

Đông Hải Phòng, gồm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải 

Phòng; Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hải 

Phòng; Trung tâm Pháp y Hải Phòng.

- Tại phụ lục thuyết minh đối với các cơ quan thuộc Hải Dương (cũ), 

nhất trí bổ sung tiêu đề phụ lục 02B - Thuyết minh tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực y tế các đơn vị 

thuộc Tây Hải Phòng; bổ sung thuyết minh đối với máy móc, thiết bị 

chuyên dùng đề nghị tăng định mức.

2. Về dự thảo Quyết định: Nhất trí tiếp thu, hoàn thiện Dự thảo Quyết 

định
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Số Ngày

Văn bản tham gia ý kiến
Nội dung tham gia ý kiến Ý kiến tiếp thu, giải trìnhStt Đơn vị tham gia ý kiến

6 Sở Tư pháp 3732/STP-XDVB 14/10/2025

1. Về dự thảo Quyết định

a) Về căn cứ ban hành:

- Đề nghị trình bày các căn cứ ban hành là văn bản Luật theo hướng:

“Luật...số...” (ví dụ: Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 

72/2025/QH15; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 

64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15) cho 

phù hợp với mẫu số 19 Phụ lục III kèm theo Nghị định định số 

187/2025/NĐ-CP.

- Đề nghị rà soát, bỏ các căn cứ: Nghị định số 78/2025/NĐ-CP do 

không liên quan trực tiếp đến nội dung dự thảo; bỏ Quyết định số 

4682/QĐ-BYT, Quyết định số 3107/QĐ-BYT, Quyết định số 846/QĐ-

BYT cho phù hợp với quy định tại Điều 62 Nghị định 78/2015/NĐ-

CP; theo đó: “Căn cứ ban hành văn bản là văn bản quy phạm pháp 

luật có hiệu lực pháp lý cao hơn đang có hiệu lực hoặc đã được công 

bố hoặc ký ban hành chưa có hiệu lực nhưng phải có hiệu lực trước 

hoặc cùng thời điểm với văn bản được ban hành”.

- Đề nghị sửa “Căn cứ Thông tư số 08/2019/TT-BYT ngày 31/5/2019 

của Bộ Y tế…” thành “Căn cứ Thông tư số 08/2019/TT-BYT ngày 

31/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế …”cho chính xác.

Nhất trí tiếp thu, hoàn thiện Dự thảo Quyết định

b) Điều 1 dự thảo: Đề nghị bỏ đoạn “Người đứng đầu đơn vị sự 

nghiệp y tế công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư ban 

hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng 

thuộc lĩnh vực y tế của đơn vị mình theo quy định” vì nội dung quy 

định này không thuộc phạm vi điều chỉnh của dự thảo. Theo đó, tại 

Điều 1 đã quy định: “Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng … áp 

dụng cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế Hải 

Phòng (không bao gồm các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tự đảm bảo 

chi thường xuyên và chi đầu tư)”.

Nhất trí tiếp thu, hoàn thiện Dự thảo Quyết định



4

Số Ngày

Văn bản tham gia ý kiến
Nội dung tham gia ý kiến Ý kiến tiếp thu, giải trìnhStt Đơn vị tham gia ý kiến

c) Điều 2 dự thảoKhoản 3 dự thảo quy định: “Quyết định này thay thế 

các Quyết định số 829/QĐ-UBND ngày 26/3/2025 quy định tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh 

vực y tế, Quyết định số 2355/QĐ-UBND ngày 24/6/2025 về việc bổ 

sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng 

thuộc lĩnh vực y tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương của Ủy

ban nhân dân tỉnh Hải Dương”. Các Quyết định này là văn bản hành 

chính. Theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật số 64/2025/QH15 thì: “Văn bản quy phạm pháp luật 

bị bãi bỏ bằng văn bản của chính cơ quan, người có thẩm quyền đã 

ban hành văn bản đó hoặc bằng văn bản của cơ quan, người có thẩm 

quyền, trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 54 

của Luật này”. Như vậy, việc bãi bỏ văn bản hành chính trong văn bản 

quy phạm pháp luật là không cần thiết. Do đó, đề nghị bỏ nội dung 

này. Đồng thời, sửa khoản 2 Điều 2 dự thảo thành: “Bãi bỏ Quyết 

định số 16/2021/QĐ-UBND…” cho chính xác.

Nhất trí tiếp thu, hoàn thiện Dự thảo Quyết định

d) Đề nghị rà soát, sửa cách trình bày của Quyết định theo đúng mẫu 

số 19 Phụ lục III kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP; theo đó, đề 

nghị bỏ phần gạch chân dưới tên gọi của văn bản; bỏ cụm từ “Ủy ban 

nhân dân thành phố Hải Phòng” sau trích yếu của văn bản; bỏ cụm từ 

"Quyết định" sau phần căn cứ pháp lý.

đ) Tại Phụ lục 01A, Phụ lục 01B kèm theo dự thảo có sử dụng các 

cụm từ “các đơn vị thuộc Đông Hải Phòng” và “các đơn vị thuộc Tây 

Hải Phòng” không phải là các thuật ngữ chính thức trong hệ thống văn 

bản quy phạm pháp luật; do đó, đề nghị điều chỉnh bằng cụm từ thích 

hợp hoặc có chú thích phù hợp để bảo đảm phạm vi được xác định rõ.

Nhất trí tiếp thu, hoàn thiện Dự thảo Quyết định
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Số Ngày

Văn bản tham gia ý kiến
Nội dung tham gia ý kiến Ý kiến tiếp thu, giải trìnhStt Đơn vị tham gia ý kiến

2. Về dự thảo Tờ trình

a) Tiêu đề của Mục I dự thảo về “cơ sở chính trị, pháp lý”, tuy nhiên, 

nội dung dự thảo chỉ nêu về căn cứ pháp lý để xây dựng văn bản này, 

không nêu về cơ sở chính trị của văn bản. Đề nghị bổ sung.

Mặt khác, việc chỉ liệt kê các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan 

mà chưa nêu đầy đủ điều, khoản, điểm của văn bản và trích dẫn đầy 

đủ nội dung xác định thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố là 

vừa chưa đầy đủ. Đề nghị trích dẫn cụ thể các điều, khoản được sử 

dụng làm căn cứ pháp lý để ban hành văn bản này.

b) Đề nghị bổ sung tên Phụ lục số 02B đi kèm theo Tờ trình.

Nhất trí tiếp thu, hoàn thiện Dự thảo Tờ trình

7 Thanh tra thành phố 2069/TTTP-VP 14/10/2025 Nhất trí

8
Sở Nông nghiệp và 

môi trường

7912/SNNMT-

TCKHĐT
15/10/2025 Nhất trí

II Tham gia ý kiến của các Ủy ban nhân dân xã/phường/đặc khu

1
UBND phường Nguyễn 

Đại Năng
 399/UBND-VHXH 05/10/2025 Nhất trí

2
UBND phường Bắc An 

Phụ
258/UBND-VHXH 06/10/2025 Nhất trí

3 UBND xã Bình Giang 478/UBND-VHXH 06/10/2025 Nhất trí

4 UBND xã Nhị Chiểu 674/UBND-VHXH 06/10/2025 Nhất trí

5 UBND xã Hà Nam  547/UBND-VHXH 06/10/2025 Nhất trí

6 UBND xã Vĩnh Thịnh 626/UBND-VHXH 06/10/2025 Nhất trí

7 UBND xã Cẩm Giàng 624/UBND-VHXH 06/10/2025 Nhất trí

8 UBND phường Hải An 1374/UBND-VHXH 06/10/2025 Nhất trí

9
UBND phường Hưng 

Đạo
851/UBND-VHXH 06/10/2025 Nhất trí

10 UBND xã Tiên Lãng 853/UBND-VHXH 06/10/2025 Nhất trí

11 UBND phường Hồng An 754/UBND-VHXH 06/10/2025 Nhất trí

12 UBND xã Nam An Phụ 395 /UBND-VHXH 07/10/2025 Nhất trí

13 UBND xã Lạc Phượng 577/UBND-VHXH 07/10/2025 Nhất trí

14 UBND xã Thanh Hà 376/UBND-VHXH 07/10/2025 Nhất trí

15 UBND xã Tứ Kỳ  626/UBND-VHXH 07/10/2025 Nhất trí

16 UBND xã Kiến Hưng 1006/UBND-VHXH 07/10/2025 Nhất trí

17 UBND xã Ninh Giang 482/UBND-VHXH 07/10/2025 Nhất trí

18 UBND xã Kiến Hải 784/UBND-VHXH 07/10/2025 Nhất trí
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Văn bản tham gia ý kiến
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19 UBND xã Mao Điền 591/UBND-VHXH 07/10/2025 Nhất trí

20 UBND xã Vĩnh Hòa 553/UBND-VHXH 07/10/2025 Nhất trí

21 UBND xã Vĩnh Thuận  691/UBND-VHXH 07/10/2025 Nhất trí

22 UBND xã Tân Kỳ 509/UBND-VHXH 07/10/2025 Nhất trí

23 UBND xã Nguyên Giáp 671/UBND-VHXH 07/10/2025 Nhất trí

24 UBND xã Chấn Hưng 386/UBND-VHXH 07/10/2025 Nhất trí

25 UBND xã An Lão 788/UBND-VHXH 07/10/2025 Nhất trí

26
UBND xã Nguyễn Bỉnh 

Khiêm
533/UBND-VHXH 07/10/2025 Nhất trí

27 UBND xã Phú Thái 632/UBND-VHXH 07/10/2025 Nhất trí

28 UBND phường Phù Liễn 1187/UBND-VHXH 07/10/2025 Nhất trí

29 UBND xã Quyết Thắng 702/UBND-VHXH 07/10/2025 Nhất trí

30 UBND xã Vĩnh Am 682/UBND-VHXH 07/10/2025 Nhất trí

31 UBND đặc khu Cát Hải 1478/UBND-VHXH 07/10/2025 Nhất trí

32
UBND phường Thủy 

Nguyên
1379/UBND-VHXH 07/10/2025 Nhất trí

33 UBND xã Vĩnh Lại 429/UBND-VHXH 08/10/2025 Nhất trí

34 UBND xã Việt Khê 688/UBND-VHXH 08/10/2025 Nhất trí

35
UBND phường Thành 

Đông
465/UBND-VHXH 08/10/2025 Nhất trí

36 UBND xã Lai Khê 1216/UBND-VHXH 08/10/2025 Nhất trí

37
UBND phường Thạch 

Khôi
958/UBND-VHXH 08/10/2025 Nhất trí

38
UBND phường Đông 

Hải
1044/UBND-VHXH 08/10/2025 Nhất trí

39
UBND phường Lưu 

Kiếm
 679/UBND-VHXH 08/10/2025 Nhất trí

40 UBND xã An Quang 551/UBND-VHXH 09/10/2025 Nhất trí

41 UBND xã Hải Hưng 517/UBND-VHXH 09/10/2025 Nhất trí

42 UBND xã Đại Sơn 710/UBND-VHXH 09/10/2025 Nhất trí

43 UBND xã Gia Lộc  729/UBND-VHXH 09/10/2025 Nhất trí

44 UBND xã Trần Phú 358/CV-UBND 09/10/2025 Nhất trí

45
UBND phường Lê Đại 

Hành
779/UBND-VHXH 09/10/2025 Nhất trí

46 UBND phường Lê Chân 1658/UBND-VHXH 09/10/2025 Nhất trí

47
UBND phường Dương 

Kinh
1267/UBND-VHXH 09/10/2025 Nhất trí

48 UBND xã Vĩnh Hải 760/UBND-VHXH 10/10/2025 Nhất trí

49 UBND xã Vĩnh Bảo 1052/UBND-VHXH 10/10/2025 Nhất trí
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Số Ngày

Văn bản tham gia ý kiến
Nội dung tham gia ý kiến Ý kiến tiếp thu, giải trìnhStt Đơn vị tham gia ý kiến

50
UBND phường Kinh 

Môn
606/UBND-VHXH 13/10/2025 Nhất trí

51 UBND xã Hà Bắc 525/UBND-VHXH 13/10/2025 Nhất trí

52 UBND xã Chí Minh 495/UBND-VHXH 14/10/2025 Nhất trí

53 UBND xã Hà Tây 461/UBND-VHXH 14/10/2025 Nhất trí

54
UBND phường Trần 

Nhân Tông
808/UBND-VHXH 14/10/2025 Nhất trí

55
UBND phường Hồng 

Bàng
184/UBND-VHXH 14/10/2025 Nhất trí

56 UBND phường Gia Viên 1205/UBND-VHXH 14/10/2025 Nhất trí

57 UBND phường An Biên 1006/UBND-VHXH 14/10/2025 Nhất trí

58
UBND phường Ngô 

Quyền
1166/UBND-VHXH 14/10/2025 Nhất trí

59 UBND phường An Hải 726/UBND-VHXH 14/10/2025 Nhất trí

III Tham gia ý kiến của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế

1
Trung tâm y tế Kiến 

Thụy
565/CV-TTYTLC 06/10/2025

Trung tâm đề xuất bổ sung 08 danh mục, gồm: Huyết áp điện tử để 

bàn, Máy Holter huyết áp các loại, Máy Holter điện tim các loại , Hệ 

thống khí y tế trung tâm, Hệ thống khí oxy trung tâm, máy hỗ trợ chẩn 

đoán nội soi tiêu hóa bằng AI, Hệ thống máy chụp Xquang cầm tay 

kèm phần mềm trí tuệ nhân tạo, Hệ thống dàn treo điều khiển Robot 

tập đi

- Sở Y tế không bổ sung định mức do đơn vị chưa do chưa  thuyết 

minh định mức và chưa được thẩm định.

2
Trung tâm y tế Đồ 

Sơn
624/TTYT 06/10/2025 Nhất trí 

3
Trung tâm y tế An 

Dương
1015/TTYTAD 06/10/2025

Đề nghị điều chỉnh dòng số 1456 - số thứ tự 11 - danh mục Tủ thao 

tác PCR, số lượng hiện có là 02 máy, số lượng định mức 02 máy
Dự thảo Quyết định đã có 

4

Trung tâm Nuôi 

dưỡng bảo trợ xã hội 

Hải Phòng

141/TTNDBTXHH

P-HCTH
07/10/2025 Nhất trí 

5
Trung tâm y tế Lê 

Chân
488/CV-TTYTLC 07/10/2025

- Nhất trí với dự thảo Tờ trình và Quyết định ban hành tiêu chuẩn, 

định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực y tế thành 

phố Hải Phòng.

- Đề xuất bổ sung định mức cho 03 danh mục gồm: Buồng đo thính 

lực, Thiết bị thử nghiệm khả năng chịu sóng, Huyết áp điện tử để bàn.

- Sở Y tế không bổ sung định mức do đơn vị chưa do chưa  thuyết 

minh định mức và chưa được thẩm định.

6
Trung tâm y tế Kiến 

An
237/TTYT-KD 07/10/2025 Nhất trí 
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Số Ngày

Văn bản tham gia ý kiến
Nội dung tham gia ý kiến Ý kiến tiếp thu, giải trìnhStt Đơn vị tham gia ý kiến

7
Trung tâm y tế Hải 

An
413/TTYT-KD 10/10/2025

- Bệnh viện cơ bản nhất trí với dự thảo Tờ trình và Quyết định ban 

hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng 

lĩnh vực y tế thành phố Hải Phòng sau sắp xếp.

- Đề nghị bổ sung số lượng và danh mục thiết bị xét nghiệm, thiết bị 

chuyên khoa Y học cổ truyền - phục hồi chức năng

- Loại danh mục Bàn kéo nắn bó bột do trùng số thứ tự dòng 38

- Sở Y tế không bổ sung định mức do đơn vị chưa do chưa  thuyết 

minh định mức và chưa được thẩm định.

- Sở Y tế đồng ý loại bỏ 01 danh mục do trùng

8 Trung tâm Da liễu 214/CV-TTDL 13/10/2025

- Đồng ý với bản dự thảo Tờ trình và Quyết định ban hành tiêu chuẩn, 

định

mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực y tế thành phố 

Hải Phòng sau sắp xếp.

- Bỏ 01 mục tại STT 41 (Máy Mesoderm 2.0) phần B. Thiết bị chuyên 

dùng

khác, mục Thiết bị chuyên khoa khác.

- Đề xuất bổ sung định mức để triển khai dịch vụ kỹ thuật mới:

+ Máy RF (các loại): 02 máy

+ Máy siêu âm hội tụ cường độ cao (HIFU): 01 máy

- Sở Y tế đồng ý điều chỉnh loại bỏ danh mục "Máy Mesoderm 2.0"

- Sở Y tế không bổ sung định mức "Máy RF (các loại) và "Máy siêu 

âm hội tụ cường độ cao (HIFU) do chưa  thuyết minh được định mức 

và được thẩm định.

9

Trung tâm Kiểm 

nghiệm thuốc, mỹ 

phẩm, thực phẩm 

Hải Phòng

677/TTKN-TCHC 13/10/2025 Nhất trí 

10
Bệnh viện đa khoa 

Đôn Lương
172/BVĐL-KHTH 13/10/2025

- Nhất trí với nội dung dự thảo Tờ trình và Quyết định

- Đề xuất bổ sung tiêu chuẩn, định mức: 14 danh mục (Máy đốt cổ tử 

cung, Máy siêu âm tim mạch, máy siêu âm điều trị, Hẹ thống CT-

Scanner 64-128 lát cắt/vòng quay, Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥ 1.5 

Tesla...)

- Sở Y tế không bổ sung định mức do đơn vị chưa do chưa  thuyết 

minh định mức và chưa được thẩm định.

11
Bệnh viện Phổi Hải 

Phòng

1970/BVPHP-

TCKT
14/10/2025

- Nhất trí với dự thảo Tờ trình và Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định

mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực y tế thành phố 

Hải Phòng sau sắp xếp.

- Đề nghị điều chỉnh tên danh mục "Hệ thống máy xét nghiệm reltime 

PCR" (số thứ tự 26) thành "Hệ thống máy xét nghiệm Realtime PCR".

Sở Y tế đồng ý điều chỉnh tên danh mục "Hệ thống máy xét nghiệm 

reltime PCR" thành "Hệ thống máy xét nghiệm Realtime PCR".
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Số Ngày

Văn bản tham gia ý kiến
Nội dung tham gia ý kiến Ý kiến tiếp thu, giải trìnhStt Đơn vị tham gia ý kiến

12

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật thành phố 

Hải Phòng

1956/KSBT-

DVTYT
14/10/2025

1. Cơ bản nhất trí với nội dung của Dự thảo Tờ trình và Quyết định 

ban hành.

2. Đề xuất xem xét điều chỉnh tại phần B. Thiết bị y tế chuyên dùng 

khác, như sau:

- Điều chỉnh tên tại STT 217: "Hệ thống giải trình tự Gen thế hệ mới", 

đổi thành "Hệ thống giải trình tự Gen".  

- Điều chỉnh tên tại STT 218: " Máy tách chiết tế bào CellPrep" đổi 

thành: "Máy tách chiết tế bào".

- Điều chỉnh số thứ tự (STT) gồm: 217 chủng loại thiết bị, máy móc.

Sở Y tế nhất trí tiếp thu, điều chỉnh

13 Bệnh viện Kiến An
1037/BVKA-

VTTBYT
15/10/2025

- Nhất trí với dự thảo Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực y tế. 

- Bệnh viện đề xuất bổ sung định mức:

+ Hệ thống CT Scanner ≥ 256 lát cắt/vòng quay: 01 hệ thống

+ Máy đo độ đục: 02 máy

- Sở Y tế không bổ sung định mức do đơn vị chưa do chưa  thuyết 

minh định mức và chưa được thẩm định.

14
Bệnh viện Mắt Hải 

Phòng
713/BVM-KHTH 15/10/2025

- Bệnh viện cơ bản nhất trí với dự thảo Tờ trình và Quyết định ban 

hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng 

lĩnh vực y tế thành phố Hải Phòng sau sắp xếp.

- Đề nghị bổ sung định mức "Máy gây mê kèm thở" 03 máy để triển 

khai dịch vụ kỹ thuật

- Bệnh viện đã có định mức "Máy gây mê" 

- Sở Y tế không bổ sung định mức do đơn vị chưa thuyết minh, giải 

trình và chưa được thẩm định.

15
Trung tâm Kiểm

dịch y tế quốc tế
588/KDYT 15/10/2025 Nhất trí 

16 TTYT Cẩm Giàng 1975/CV-TTYT 08/10/2025

- Đồng ý với dự thảo Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực y tế thành phố Hải 

Phòng sau sắp xếp. 

- Đề xuất bổ sung tiêu chuẩn, định mức: 11 danh mục, trong đó có Hệ 

thống chụp cộng hưởng từ ≥ 1.5 Tesla; Máy lọc nước và chất lỏng; 

Máy lọc nước RO...

Sở Y tế không bổ sung định mức do đơn vị chưa do chưa  thuyết minh 

định mức và chưa được thẩm định.

17 TTYT Hải Dương 989/CV-TTYT 08/10/2025
Trung tâm đề xuất bổ sung thêm 01 máy đo tải lượng virus (hệ thống 

Realtime PCR)

Sở Y tế không bổ sung định mức do đơn vị chưa do chưa  thuyết minh 

định mức và chưa được thẩm định.

18

Bệnh viện Phục hồi 

chức năng Hải 

Dương

179/CV-BV 08/10/2025

- Nhất trí với danh mục theo dự thảo Quyết định

- Đề xuất bổ sung định mức, gồm: Máy siêu âm chuyên tim mạch, máy 

siêu âm tổng quát, Máy thở, Máy điện tim, Dao mổ điện cao tần, Đèn 

mổ treo trần, Bàn mổ…

Sở Y tế không bổ sung định mức do đơn vị chưa do chưa  thuyết minh 

định mức và chưa được thẩm định.

19
Bệnh viện Nhi Hải 

Dương
757/CV-BVNHD 08/10/2025

- Đồng ý với dự thảo Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực y tế thành phố Hải 

Phòng sau sắp xếp. 

- Đề xuất bổ sung tiêu chuẩn, định mức: tăng định mức "Máy Xquang 

di động"; "Hệ thống khí y tế trung tâm.

Dự thảo Quyết định đã có 
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Số Ngày

Văn bản tham gia ý kiến
Nội dung tham gia ý kiến Ý kiến tiếp thu, giải trìnhStt Đơn vị tham gia ý kiến

20
Bệnh viện Mắt Da 

liễu Hải Dương
243/CV-BVM&DL 08/10/2025

- Đồng ý với dự thảo Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực y tế thành phố Hải 

Phòng sau sắp xếp. 

- Đề nghị điều chỉnh tên danh mục: "Kinh voll" thành "Kính Volk".

- Đề xuất bổ sung tiêu chuẩn, định mức: Bổ sung danh mục, gồm Máy 

triệt lông; Hệ thống laser đa năng, Máy nâng cơ mặt, máy Plasma phẫu 

thuật đa năng

Sở Y tế nhất trí tiếp thu, điều chỉnh tên danh mục "Kính volk"

21
Bệnh viện Phong 

Chí Linh
295/BVP-KT 09/10/2025 Nhất trí

22 TTYT Tứ Kỳ 359/CV-TTYT 10/10/2025

Nhất trí và đề nghị điều chỉnh:

- Máy khoan xương điện (Stt80): giữ nguyên định mức là 03 máy

- Hệ thống hấp tiệt trùng 1 chiều (Stt85): giữ nguyên định mức là 02 

hệ thống

Sở Y tế nhất trí tiếp thu, điều chỉnh

23
Bệnh viện Y học cổ 

truyền Hải Dương

317/BV-Dược 

Dinh dưỡng
10/10/2025

Tham gia ý kiến: Tại Phụ lục 02b thuyết minh tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế các đơn vị 

thuộc tây Hải Phòng, phần VII. Bệnh viện Y học cổ truyền Hải 

Dương, mục A. Thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù: Đề nghị bỏ stt 11 

(dao mổ điện cao tần), 14 (đèn mổ treo trần) vì trùng với stt 10, 13.

Sở Y tế nhất trí tiếp thu, điều chỉnh

24

Trung tâm Điều 

dưỡng người tâm 

thần Hải Dương

116/ĐDNTTHD 14/10/2025 Nhất trí

25
Bệnh viện Bệnh 

nhiệt đới Hải Dương

388/CV-

BVBNĐHD
14/10/2025

- Đồng ý với dự thảo Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực y tế thành phố Hải 

Phòng sau sắp xếp. 

- Đề xuất bổ sung tiêu chuẩn, định mức: tăng số lượng các danh mục, 

gồm Máy thở (thêm 02 máy), Máy xét nghiệm sinh hóa các loại (thêm 

02 hệ thống), Máy tách chiết tự động (thêm 02 máy), Hệ thống Eliza 

bán tự động (01 hệ thống), Hệ thống Eliza  tự động (01 hệ thống), 

Máy rửa dụng cụ các loại (04 máy), Hệ thống máy nén khí/khí nén (02 

hệ thống)

Sở Y tế không bổ sung định mức do đơn vị chưa do chưa  thuyết minh 

định mức và chưa được thẩm định.

26

Trung tâm Nuôi 

dưỡng bảo trợ xã hội 

Hải Dương

382/TTNDBTXH-

HCTH
14/10/2025 Nhất trí

27 TTYT Gia Lộc 263/CV-TTYT 15/10/2025 Nhất trí
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Số Ngày

Văn bản tham gia ý kiến
Nội dung tham gia ý kiến Ý kiến tiếp thu, giải trìnhStt Đơn vị tham gia ý kiến

28 TTYT Kim Thành 642/CV-TTYT 15/10/2025

- Đồng ý với dự thảo Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực y tế thành phố Hải 

Phòng sau sắp xếp. 

- Đề xuất bổ sung tiêu chuẩn, định mức: tăng định mức "Máy siêu âm 

chuyên tim mạch" thêm 01 máy; "Máy xét nghiệm công thức máu" 

thêm 02 máy; "Tủ bảo quản hóa chất" 01 cái...

Sở Y tế không bổ sung định mức do đơn vị chưa do chưa  thuyết minh 

định mức và chưa được thẩm định.

29
Bệnh viện Phụ sản 

Hải Dương
341/CV-BVPSHD 15/10/2025

- Đồng ý với dự thảo Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực y tế thành phố Hải 

Phòng sau sắp xếp. 

- Đề xuất bổ sung tiêu chuẩn, định mức: tăng định mức "Máy siêu âm 

chuyên tim mạch" thêm 03 máy; "Dao mổ siêu âm (Dao hàn mạch)" 

thêm 03 cái.

Sở Y tế không bổ sung định mức do đơn vị chưa do chưa  thuyết minh 

định mức và chưa được thẩm định.

30 TTYT Bình Giang 492/TTYT-KHNV 16/10/2025 Nhất trí

31
Bệnh viện đa khoa

Hải Dương
339/BV-VTTBYT 15/10/2025

1. Đề xuất điều chỉnh 

- Phân nhóm: Nồi hấp, danh mục số thứ tự 1: “Hệ thống hấp tiệt trùng

plasma” và số thứ tự 5: “Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp công nghệ

EO” xin gộp chung thành Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp vì 2 thiết bị

đều sử dụng phương pháp tiệt trùng nhiệt độ thấp, ngoài ra phương

pháp tiệt trùng nhiệt độ thấp hiện nay có nhiều công nghệ khác nhau

như: plasma, EO, formaldehide. Mở rộng như vậy tương lai sẽ được sử 

dụng các công nghệ mới không bị giới hạn chỉ plasma hay EO.

- Phân nhóm máy Xét nghiệm: danh mục số thứ tự 22 “Máy định

nhóm máu bán tự động” và danh mục số thứ tự 23: “Máy định nhóm

máu tự động” xin thay thế bằng danh mục số thứ tự 28 “Hệ thống máy

định nhóm máu các loại” và tăng số lượng của danh mục này từ 2 lên

6.

Sở Y tế đồng ý điều chỉnh:

- Phân nhóm nồi hấp: Cộng gộp 02 danh mục “Hệ thống hấp tiệt trùng 

plasma” và “Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp công nghệ EO” thành 

"Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp".

- Phân nhóm máy xét nghiệm: Cộng gộp 02 danh mục “Máy định 

nhóm máu bán tự động” và “Máy định nhóm máu tự động” thành 

“Máy định nhóm máu các loại” và giữ nguyên định mức.
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Số Ngày

Văn bản tham gia ý kiến
Nội dung tham gia ý kiến Ý kiến tiếp thu, giải trìnhStt Đơn vị tham gia ý kiến

2. Đề xuất bổ sung danh mục:

2.1. Danh mục thiếu so với định mức đã có

- Phân nhóm Máy lọc: xin bổ sung thêm máy HDF online, số lượng:

10 máy (danh mục này đã có trong Quyết định số 829/QĐ-UBND

ngày 26/3/2025 của UBND tỉnh Hải Dương cũ).

- Phân nhóm Thiết bị, hệ thống khác: 

+ Máy giặt, vắt ≥ 30 kg: 10 chiếc (danh mục này đã có trong Công văn

số 139/HĐND – VP ngày 19/06/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải

Dương cũ)

+ Máy sấy đồ vải ≥ 30 kg: 10 chiếc chiếc (danh mục này đã có trong

Công văn số 139/HĐND – VP ngày 19/06/2025 của Hội đồng nhân

dân tỉnh Hải Dương cũ).

2.2. Đề xuất bổ sung thêm

- Phân nhóm Máy cắt đốt: xin bổ sung danh mục Máy đốt khối u bằng

sóng cao tần, số lượng 02 máy.

- Phân nhóm máy điều trị: xin bổ sung danh mục Máy vỗ rung lồng

ngực tần số cao, số lượng: 10 chiếc

2. Đề xuất bổ sung danh mục:

- Phân nhóm máy lọc: Sở Y tế điều chỉnh danh mục "Máy lọc máu

liên tục" có số thứ tự dòng 136 thành "Máy lọc máu HDF online", vẫn

giữ nguyên định mức theo Quyết định số 829/QĐ-UBND.

- Phân nhóm thiết bị, hệ thống khác: Sở Y tế không thực hiện bổ sung

danh mục "Máy giặt, vắt ≥ 30 kg: 10 chiếc" và "Máy sấy đồ vải ≥ 30

kg: 10 chiếc" do không phải là thiết bị y tế.

- Sở Y tế không bổ sung định mức "Máy đốt khối u bằng sóng cao

tần" thuộc phân nhóm máy cắt đốt, "Máy vỗ rung lồng ngực tần số

cao" thuộc phân nhóm máy điều trị do không thuyết minh.

3. Danh mục "Máy theo dõi bệnh nhân dùng trong phòng cộng hưởng

từ" cộng dồn lên danh mục "Máy theo dõi bệnh nhân" phần A danh

mục thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù.


